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ĐỀ BÀI 

Phần I (6 điểm): Trong truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa”, tác giả Nguyễn Thành Long viết:  

“Họa sĩ nhấp chén trà nóng ba ngày nay ông mới lại gặp, không giấu vẻ thích thú, 

tự rót lấy một chén nữa, nói luôn:  

- Ta thỏa thuận thế này. Chuyện dưới xuôi, mươi ngày nữa trở lại đây, tôi sẽ kể anh 

nghe. Tôi sẽ trở lại, danh dự đấy. Tôi cũng muốn biết cái yên lặng lúc một giờ sáng 

chon von trên cao nó thế nào. Bây giờ có cả ba chúng ta đây, anh hãy kể chuyện anh đi. 

Sao người ta bảo anh là người cô độc nhất thế gian? Rằng anh “thèm” người lắm?” 

              (Trích Ngữ văn 9, tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2017, tr.186) 

Câu 1. Trong đoạn trích trên, ông họa sĩ có nói: "Bây giờ có cả ba chúng ta đây". Em 

hãy cho biết ba nhân vật ấy là những ai? Họ gặp nhau trong hoàn cảnh nào? (1.0 điểm) 

Câu 2. Giải thích ý nghĩa nhan đề Lặng lẽ Sa Pa? (1.0 điểm) 

Câu 3. Tìm câu văn có thành phần khởi ngữ trong đoạn trích trên? (0.5 điểm) 

Câu 4. Viết đoạn văn khoảng 12 - 15 câu theo cách quy nạp, trình bày suy nghĩ của em 

về nhân vật “anh” được nhắc đến trong đoạn trích trên. Trong đoạn văn có sử dụng một 

câu bị động và trợ từ (gạch chân và chỉ rõ) (3.5 điểm) 

Phần II (4 điểm): Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi: 

CÁI GIÁ CỦA SỰ TRUNG THỰC 

Vào một buổi chiều thứ bảy đầy nắng ở thành phố Ô-kla-hô-ma, tôi cùng một 

người bạn và hai đứa con của anh đến một câu lạc bộ giải trí. Bạn tôi tiến đến quầy vé 

và hỏi : "Vé vào cửa là bao nhiêu ? Bán cho tôi bốn vé". 

Người bán vé trả lời : "3 đô la một vé cho người lớn và trẻ em trên sáu tuổi. Trẻ 

em từ sáu tuổi trở xuống được vào cửa miễn phí. Các cậu bé này bao nhiêu tuổi ?" 

- Đứa lớn bảy tuổi và đứa nhỏ lên bốn. - Bạn tôi trả lời. - Như vậy tôi phải trả 

cho ông 9 đô la tất cả. 

Người đàn ông ngạc nhiên nhìn bạn tôi và nói : "Lẽ ra ông đã tiết kiệm cho mình 

được 3 đô la. Ông có thế nói rằng đứa lớn chỉ mới sáu tuổi, tôi làm sao mà biết được sự 

khác biệt đó chứ !" 

Bạn tôi từ tốn đáp lại : "Dĩ nhiên, tôi có thể nói như vậy và ông cũng sẽ không 

thể biết được. Nhưng bọn trẻ thì biết đấy. Tôi không muốn bán đi sự kính trọng của 

mình chỉ với 3 đô la". 

(Theo Pa-tri-xa Phơ-rip) 

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên? (0,5 điểm) 

Câu 2. Chỉ ra công dụng của dấu ngoặc kép được sử dụng trong văn bản. (0,5 điểm) 

Câu 3. Người bạn của tác giả lẽ ra có thể tiết kiệm được 3 đô la bằng cách nào? Tại sao 

anh ta lại không làm như thế? (1 điểm) 

Câu 4. Từ câu chuyện trên kết hợp với hiểu biết của bản thân, hãy viết một đoạn văn 

nghị luận khoảng 2/3 trang giấy thi bàn về sự trung thực trong cuộc sống. (2 điểm) 

-------------------HẾT--------------------- 


